
TIẾT 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 2A7

1 HĐTN(CC) HĐTN(CC) HĐTN(CC) HĐTN(CC) HĐTN(CC) HĐTN(CC) HĐTN(CC)

2 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN 

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

4 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

5 TOÁN TA HDH ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC

6 ĐẠO ĐỨC TOÁN TA HDH HDH TNXH TNXH TNXH

7 HDH GDTC ÂM NHẠC TOÁN TA HDH HDH HDH

1 TIẾNG VIỆT THƯ VIỆN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT TOÁN THƯ VIỆN TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

3 TIẾNG ANH (N) TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT ÂM NHẠC TOÁN

4 TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH (SKY) TIẾNG VIỆT TOÁN ÂM NHẠC

5 HDH HDH HDH GDTC GDTC HDH HDH

6 GDTC ÂM NHẠC MĨ THUẬT HDH HDH GDTC TOÁN TA

7 ÂM NHẠC TIẾNG ANH (SKY) GDTC MĨ THUẬT TOÁN TA THƯ VIỆN GDTC

1 TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH (N) TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT TIẾNG VIỆT

3 TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH (N) TOÁN TIẾNG VIỆT MĨ THUẬT

4 TIẾNG ANH ( SKY) TIẾNG VIỆT GDTC TOÁN HĐTN TIẾNG VIỆT TOÁN

5 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH

6 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN THƯ VIỆN HĐTN HĐTN

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH

1 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH (N) TIẾNG VIỆT THƯ VIỆN

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH (N) TIẾNG VIỆT

3 THƯ VIỆN MĨ THUẬT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH (N)

4 TOÁN TOÁN TIẾNG ANH (N) THƯ VIỆN TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT

5 GDTC HDH HDH ÂM NHẠC MĨ THUẬT GDTC TOÁN

6 TNXH GDTC TNXH TNXH HDH HDH HDH

7 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH

1 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG ANH (N) TOÁN TIẾNG VIỆT

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT GDTC TOÁN TIẾNG ANH (N) TIẾNG VIỆT

3 TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIÊT TIẾNG ANH (N)

4 MĨ THUẬT TNXH TIẾNG ANH (N) TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN

5 HDH ĐẠO ĐỨC TOÁN TA HDH HDH HDH GDTC

6 HDH HDH HDH HDH GDTC TOÁN TA HDH

7 HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL) HĐTN(SHL)

Ghi chú:  Sinh hoạt chuyên môn:  Khối 2: tiết 7,8 chiều thứ Ba
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(Áp dụng từ ngày 05/9/2022)


